BÀI 8: XỬ LÝ TÀI LIỆU
I. SÀNG LỌC TÀI LIỆU

Sàng lọc tài liệu nhằm:

· Phân loại tài liệu

· Chọn và sử dụng tài liệu có chất lượng cao
· Bảo đảm tính chính xác của công trình nghiên cứu.
Tài liệu là tất cả dữ kiện giúp con người nhận thức được thực tại khách quan. Trong lĩnh vực sử tư liệu đem lai sự hiểu biết về quá khứ. Viện sĩ N.Chikhomirov (Liên  Xô cũ) cho rằng tư liệu là “ tất cả những gì còn lại của cuộc sống đã qua ”.
Giá trị của công trình nghiên cứu tùy thuộc rất nhiều vào số lượng và chất lượng của nguồn tư liệu được sử dụng.
1. Tài liệu nhất đẳng

Tài liệu nhất đẳng hay còn gọi là tài liệu loại 1 có nguồn gốc nguyên thủy, là những dữ kiện xuất phát từ nơi do chính tác giả quan sát và tường thuật lại. Các dữ kiện nhất đẳng bao gồm nhiều loại:
· Văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước.
· Thư từ, hồ sơ, biên bản, chương trình học…

· Dữ kiện thí nghiệm, câu trả lời điều tra phỏng vấn.
· Kết quả công trình nghiên cứu thực nghiệm v…v…

· Lời tường thuật của nhân chứng thời đại.

· Những tài liệu và chứng tích có trong quá khứ mà người nghiên cứu khảo sát trực tiếp.
2. Tài liệu nhị đẳng

Tài liệu nhị đẳng hay tài liệu loại 2 gồm những dữ kiện thu thập từ trước được tường thuật lại qua người khác ngoài tác giả nguyên thủy. Tài liệu nhị đẳng cũng là dữ kiện cung cấp do người không quan sát trực tiếp các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Tất cả những tài liệu truyền qua nhiều người được xử lý theo chủ quan của họ, trước khi đến tay người nghiên cứu đều là tài liệu nhị đẳng. Các tài liệu nhất đẳng thường đáng tin cậy hơn các dữ kiện nhị đẳng bởi vì tác giả là người quan sát trực tiếp, nắm được các dữ kiện với hoàn cảnh của nó. Các dữ kiện nhị đẳng do được truyền qua nhiều người xử lý nên có thể mất tính chất trung thực, độ tin cậy không cao. Mức  tin cậy của tài liệu loại 2 trất hạn chế vì đã mang tính chất chủ quan của người trung gian. Để dễ dàng truy nguyên tài liệu, khi sử dụng tài liệu nhị đẳng phải ghi rõ xuất xứ của tài liệu trung gian.
3. Tài liệu và sự kiện
Trong thực tế có trường hợp khó phân biệt tài liệu loại 1 với tài liệu loại 2. Chẳng hạn như báo cáo của Hiệu trưởng về tình hình dạy học của trường gồm những nhận xét cá nhân về những dữ kiện quan sát trực tiếp ( tài liệu loại 1) đồng thời dựa vào nhận xét của Phòng giáo vụ và giáo viên ( tài liệu loại 2). Ngoài ra phân loại tài liệu còn phụ thuộc vào việc sử dụng. Một cuốn sách viết về lịch sử giáo dục là một tài liệu nhị đẳng. Nhưng sử dụng các quyển sách về lịch sử giáo dục để tìm hiểu xem các tác giả phân chia các thời kỳ giáo dục như thế nào, thì các quyển lịch sử giáo dục ấy lại là tài liệu nhất đẳng.
Phân loại tài liệu để phát hiện mức chính xác sự kiện. Do đó bản thân tài liệu không phải bao giờ cũng là sự kiện. Sự kiện ( tiếng Latinh là factum có nghĩa là đã làm) là sự cố hay hiện tượng có thật, trong đó nhấn mạnh đến đặc điểm đơn nhất của nó. Khi nói về sự kiện khoa học thì phải để ý đến những thành tựu của khoa học, những cái mới quan trọng trong nhận thức bản chất của đối tượng. Chính sự khác biệt cơ bản giữa sự kiện thông thường với sự kiện khoa học. Nói một cách khác, sự kiện được hiểu như sự xuất hiện hoặc sự biến đổi của một đối tượng và các tham số của nó, những hiện tượng và các quá trình liên quan đến hoạt động nhận thức của chủ thể. Sự kiện là cái có thật, tồn tại khách quan trực tiếp ghi nhận. Sự kiện có thể coi như là nguyên liệu để hình thành tri thức khoa học. Cho nên tài liệu cũng là sự kiện. Chẳng hạn bài làm của học sinh để người nghiên cứu đánh giá chất lượng nắm tri thức và kỹ năng của học sinh, đó là tài liệu mà bản thân nó cũng là sự kiện.
Quan niệm mác xít khẳng định rằng sự kiện gắn liền với hiện thực, phản ánh hiện thực, nó mang những đặc trưng như tính khách quan, tính cụ thể, tính riêng biệt, tính kế thừa, tính lặp lại, tính miêu tả. Trong lời nói đầu của tác phẩm “Tư bản”, K.Marx cũng ghi rõ sự kiện là điểm xuất phát, chỗ dựa của việc nghiên cứu, chứ không phải là ý tưởng; sự kiện là hiện tượng khách quan, bên ngoài.
Phân tích tài liệu bao gồm phân tích định tính và phân tích định lượng

II. Phân tích định tính
Sàng lọc tài liệu nhằm xác định sự kiện chính xác, nhưng sự kiện chưa phải là toàn bộ chân lý, nó chỉ là nguyên là nguyên liệu giúp người nghiên cứu tìm ra chân lý. Từ giai đoạn sưu tầm tài liệu, khái quát hóa thành ký hiệu, tức là tách cái cơ bản ra khỏi cái không cơ bản, cái điển hình và cái tất yếu ra khỏi cái ngẫu nhiên. Chính vì thế A.M.Gorki đã nói “ Không nện quay con gà với cả cái lông của nó, chính việc khuất phục sự kiện sẽ dẫn tới chỗ làm cho chúng ta lẫn lộn cái ngẫu nhiên và không cơ bản với cài cơ bản và điển hình”.

Khái quát tài liệu giúp người nghiên cứu tìm hiểu bản chất của sự kiện, nhận thức sâu sắc hiện thực khách quan. Việc khái quát đòi hỏi người nghiên cứu phải có thái độ khách quan đối với khoa học, có quan điểm toàn diện, vận dụng và phát triển, đi sâu vào bản chất của sự kiện.
Khái quát sự kiện trên cơ sở tài liệu bằng các phương pháp lô- gích như phân tích, tổn ghợp, qui nạp, diễn dịch…
Chủ nghĩa Mac – Le6nin khẳng định việc khái quát – lý luận phải trên cơ sở nghiên cứu những đặc trưng cơ bản nhất phản ảnh bản chất của sự vật, chứ không phải những nét chung giống nhau của mọi sự vật.
Khi giải thích, lý giải, người nghiên cứu phải nắm vững lý luận trên cơ sở đối chiếu tài liệu với tất cả các tri thức khoa học liên hệ. trong nghiên cứu khoa học giáo dục, người nghiên cứu phải đối chiếu với những quy luật tổng quát của khoa học giáo dục, trong mối quan hệ biện chứng giữa:
· Kinh tế xã hội và giáo dục.

· Giáo dục và phát triển

· Nội dung giáo dục và nguyên tắc, phương pháp giáo dục.

· Ý thức và hành động

· Tâm lý và sinh lý

· Ý thức cá nhân và xã hội

· Cá tính và cá tính điển hình

· Các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý.

· Nguyên nhân, điều kiện và động lực của sự phát triển.

( Hà Thế Ngữ, “Bước đầu tim hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” )
III. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
Các dữ kiện thu thập được qua các phương pháp thực nghiệm, phương pháp điều tra phỏng vấn, phương pháp quan sát, sau khi đã sàng lọc, thường được xử lý ở dạng định lượng theo phương pháp thống kê. Ngày nay phương pháp thống kê xâm nhập vào mọi hoạt động xã hội, cho nên các nhà thống kê học thường nói “ thế kỷ hai mươi là thế kỷ của thống kê học”. Lênin đã từng đánh giá cao vai trò của thống kê: “Thống kê kinh tế - xã hội là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của ý thức xã hội”. Ngày nay, nhờ công cụ máy vi tính, các số liệu thống kê được xử lý nhanh chóng và chính xác.
Phân tích định lượng theo thống kê tiến hành qua các bước:
· Xác định dữ kiện thành danh mục

· Trình bày dữ kiện theo thống kê

1. Xác định dữ kiện thành danh mục
Căn cứ vào vấn đề nghiên cứu hay giả thuyết mà ấn định các danh mục. Nguyên tắc thiết lập các danh mục dựa vào ba yêu cầu:
· Phân loại hợp lý

· Danh mục đầy đủ, tức là các dữ kiện xếp vào danh mục.
· Trong danh mục không trùng lặp nghĩa là không thể xếp một dữ kiện ở hai nơi khác nhau.
Việc thiết lập danh mục đòi hỏi nhiều cố gắng và thận trọng khi phân loại. Tuy nhiên có những dữ kiện không đòi hỏi phân loại phức tạp, nhất là trường hợp đã có phân loại sẵn trong bản câu hỏi điều tra phỏng vấn.
Nếu số liệu (dữ kiện) ít và đơn giản, chỉ trình bày theo cột.

Kết quả thăm dò dư luận: Bạn thích nghe thể loại nhạc nào nhất

	Loại nhạc
	Số người quan tâm
	Tỷ lệ %

	Rock
	6722
	9.93

	Jazz
	10748
	15.88

	Pop
	6370
	9.41

	Dân ca
	20371
	30.10

	Cổ điển
	18455
	27.27

	Khác
	2598
	3.83

	Tổng cộng: 67.666


                                                                                                         Theo (Internet)
Thí dụ minh họa: Phân tích hành vi tự tử
Phỏng vấn 86 ca tự tử được cứu sống năm 1999 tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ rẫy và Trung tâm cấp cứu TP.HCM, nhóm các bác sĩ thuộc Trung tâm sức khỏe tâm thần TP.HCM đưa ra các số liệu phân tích về người có hành vi tự tử:
· 67,4% có độ tuổi 11 – 30 tuổi

· 69,8% sống tại thành thị
· Tỉ lệ nam : nữ = 1: 2

· 50% hiện đang làm việc

24,7% không làm dù có việc;
16,5% chưa từng có việc làm

· 31,4% có trình độ văn hóa cấp III;
24,4% cấp II;

22,1% cấp I;

3,5% đại học
· 51,2% sống trong đại gia đình

8,1% sống một mình

· 68,2% có tình trạng kinh tế trung bình;
28,2% có tình trạng kinh tế kém

· 33,7% có sự chia ly sớm với người thân trong quá khứ
· 36% có sử dụng chất gây nghiện

· 73% tự tử bằng cách uống thuốc độc hay hóa chất
· 59,3% trường hợp tự tử xảy ra vào chủ nhật, thứ hai, thứ ba


(Sài gòn tiếp thị, ngày 21 - 7 – 2001, tr15)

Đề tài “Điều tra và đánh giá học sinh ra trường (đi vào trường đào tạo nghề nghiệp)”  xây dựng bảng danh mục:
	Định hướng
	Quá trình diễn tiến tư tưởng
	Chất lượng văn hóa phổ thông
	Kết quả đào tạo nghề

	Không phù hợp
	Trước
	Hiện nay
	
	Khá 
	Giỏi

	
	Không yên tâm
	Không yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	
	Không yên tâm
	Yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	
	Yên tâm
	Yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	   Phù

hợp
	Không yên tâm
	Không yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	
	Không yên tâm
	Không yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	
	Không yên tâm
	Yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	
	Yên tâm
	Không yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	

	
	Yên tâm
	Yên tâm
	Khá – Giỏi
	
	

	
	
	
	T.bình trở xuống
	
	


Hoàng Văn Vân, “Điều tra học sinh ra trường (đi vào các trường đào tạo nghề nghiệp)” trong sách: Phương pháp điều tra, đánh giá và tổng ke61tco6ng tác giáo dục. Viện khoa học giáo dục Hà nội, 1982,tr 156
Bảng danh mục được thiết lập bằng cách xem xét mối quan hệ giữa:
· Sự định hướng ban  đầu (vào đại học, trung học, hay trường dạy nghề).

· Quá trình diễn biến tư tưởng trước khi bước vào học nghề và sau một thời gian học nghề ( yên tâm hay không yên tâm).
· Chất lượng văn hóa phổ thông (khá, giỏi, hay trung bình).
2. Trình bày các dữ kiện theo thống kê
Tất cá các dữ kiện đưa vào bản danh mục thành bảng số liệu gốc. Đây là bảng liệt kê được xếp theo từng mục, bảng số liệu gốc là sự phiên chuyển thành số lượng những khía cạnh có thể định lượng được của toàn bộ tài liệu gốc. Từ đó người nghiên cứu lấy ra các số liệu để lập những bảng số liệu khác trong công trình nghiên cứu.
Khối lượng lớn các dữ kiện được trình bày theo thống kê chia thành hai loại tham số đặc trưng:
· Các giá trị trung tâm, nói lên tính chất điển hình của mẫu.
· Các chỉ số phân tán

Các giá trị trung tâm: trung bình, trung vị, mốt.
· Số trung bình là tống số các trị số của các trường hợp hay đối tượng chia cho số các trường hợp đó; công thức tổng quát là:
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Số trung bình hay số trung bình cộng là một tham số biểu thị một cách điển hình nhất mức độ tập trung những giá trị khác nhau của một tình trạng  trong một tổng thể. Số trung bình cộng biểu thị:
· Hiện tượng thông thường, không phải là hiện tượng khác thường.

· Hiện tượng trung tâm, không phải là hiện tượng cực đoan

· Chất lượng nhất định của tổng thể

Tuy nhiên nếu ở một đầu của chuỗi thống kê có một vài số liệu quá bé hoặc quá lớn trong một tập thể nhỏ, thì số trung bình bị ảnh hưởng và không đại diện cho chuỗi thống kê.
· Số trung vị là trị số đứng giữa một chuỗi thống kê , ký hiệu Me.
Các trị số xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn tạo thành một chuỗi thống kê, số trung vị là trị số của của X đứng hàng thứ n + 1 nếu n là số lẻ; còn n là số chẵn thì số trung vị là số trung bình cộng của trị số thứ n/2 và trị số n/2 +1.
Trung vị không bị ảnh hưởng bởi một vài trị số quá lớn hoặc quá nhỏ ở một đầu của chuỗi thống kê. Giá trị của trung vị không được tính từ mọi giá trị cúa các trường hợp của chuỗi thống kê, do đó số trung vị không có ý nghĩa đại diện bằng số trung bình.
· Mốt: trị số của X ứng với tần số cao nhất, ký hiệu Mo
Mốt có khả năng nêu lên mức độ phổ biến nhất của hiện tượng. Mốt ít nhạy bén với sự biến thiên của chuỗi thống kê. Mốt chỉ được vận dụng đối với một tổng thể tương đối nhiều đơn vị.
Các trị số điểm số được phân bố trên một đường cong. Trong thực nghiệm, các dạng phân bố thường không đối xứng, đỉnh của đường cong không nằm ở trung tâm của đồ thị, phân bố có thể lệch phải hay lệch trái.
Nếu đường cong phân bố đối xứng thì X   = Me =Mo 
Nếu đường cong phân bố lệch phải thì X   > Me  > Mo

Nếu đường cong phân bố lệch trái thì   X   < Me  < Mo

Độ lệch giữa X và Mo càng lớn thì đường cong càng không đối xứng.
· Các chỉ số phân tán: gồm nhiều loại trong đó độ lệch tiêu chuẩn là một đặc trưng thường dùng nhất để làm một chỉ số phân tán của một chuỗi thống kê.

Độ lệch tiêu chuẩn cho biết các vị trí số x của chuỗi thống kê khác nhiều hay ít so với số trung bình. Nói cách khác, độ lệch tiêu chuẩn cho biết các trị số của chuỗi tập trung quanh số trung bình hay phân tán xa số trung bình.
Độ lệch tiêu chuẩn có ký hiệu và công thức tổng quát là: 
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Trong thống kê toán học có nhiều công thức để tính độ lệch tiêu chuẩn. Độ lệch tiêu chuẩn biểu thị mức độ phân tán tuyệt đối ( mức độ biến động tuyệt đối) của các giá trị khác nhau của các tính trạng. Độ lệch tiêu chuẩn càng lớn thì mức độ biến động của tính trạng càng cao. 
Với dung lượng mẫu lớn thì số lượng các biến số nằm trong khoảng:
x
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  Chiếm 68, 26% dung lượng mẫu
x
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  Chiếm 95,45% dung lượng mẫu

x
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  Chiếm 99,74% dung lượng mẫu

Từ những tính chất trên, độ lệch tiêu chuẩn thường có những ứng dụng sau:

· Kiểm tra mức độ hoàn chỉnh của tài liệu: xem tài liệu thu thập có phản ánh đúng quy luật khách quan hay không.

· Xác địh khả năng xuất hiện một sự kiện, một trị số nào đó khi chọn mẫu, tức là xác định xác xuất xảy ra cho một sự kiện.
Thí dụ:  một bài trắc nghiệm tiêu chuẩn có điểm trung bình là 50, và độ lệch tiêu chuẩn  
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= 4.
Căn cứ vào quan hệ giữa độ lệch tiêu chuẩn và số trung bình thì: 

50
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4 tức từ 46 – 54 chiếm 68,25% dung lượng mẫu
50
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8 tức từ 42 – 58 chiếm 95,45% dung lượng mẫu
50
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12 tức từ 38 – 62 chiếm 99,74% dung lượng mẫu

Nếu điểm số của học sinh không phù hợp với các trị số trên thì trình độ của học sinh ở lớp ấy không phù hợp với bài trắc nghiệm tiêu chuẩn.
IV. KIỂM NGHIỆM GIẢ THUYẾT
Các công trình nghiên cứu thực nghiệm đều xây dựng giả thuyết. Sau khi sàng lọc dữ kiện, người nghiên cứu phân tích tài liệu theo phương pháp thống kê và tiến hành kiểm nghiểm giả thuyết theo các bước:
· Lập các giả thuyết

· Chọn mức ý nghĩa

· Xác định vùng bác bỏ giả thuyết

1 Lập các giả thuyết

Người nghiên cứu muốn tìm hiểu xem có sự khác biệt nào giữa nam sinh và nữ inh trong việc ựa chọn các ngành khi thi vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật không?Người nghiên cứu nghĩ rằng có sự khác biệt giữa nam và nữ trong việc lựa chọn các ngành nghề thi tuyển, nhưng vì chưa đủ yếu tố để kết luận, người nghiên cứu phải đặt ra giả thuyết thống kê như sau:không có sự khác biệt giữa nam sinh và nữ sinh trong việc lựa chọn các ngành thi tuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Giả thuyết thống kê này có ký hiệu Ho, còn gọi là giả thuyết không (hay giả thuyết vô hiệu).
Nếu các dữ kiện thu thập bác bỏ được giả thuyết Ho thì người nghiên cứu mới có thể kết luận rằng có sự khác biệt có sự khác biệt giữa nam và nữ trong việc lựa chọn các ngành thi tuyển, tức là chấp nhận  một giả thuyết phù hợp phù hợp với ý nghĩ ban đầu của mình, giả thuyết này gọi là giả thuyết khả hoán , kí hiệu H1.
Tóm lại, người nghiên cứu phải thiết lập giả thuyết Ho và giả thuyết H1. Nếu bác bỏ giả thuyết Ho, người nghiên cứu sẽ kết luận giả thuyết ấy sai và chấp nhận giả thuyết H1.. Ngược lại, nếu giả thuyết Ho không bị bác bỏ, thì người nghiên cứu chỉ có thể nói được rằng giả thuyết có thể là đúng hoặc chưa kết luận gì cả, còn phải kiểm nghiệm lại.
Tóm tắt:

2 Chọn mức ý nghĩa
Người nghiên cứu chọn một trị số xác suất 
[image: image15.wmf]µ

  thường là 0,01 hay 0,10 để làm mức ý nghĩa cho việc kiểm nghiệm giả thuyết. Với mức ý nghĩa 
[image: image16.wmf]µ

=0 ,05 , người nghiên cứu chấp nhận 5% có thể lầm lẫn. Sai lầm được gọi là sai lầm loại I, có nghĩa là khi bác bỏ giả thuyết Ho trong khi giả thuyết này thực sự là đúng. Ngoài ra còn có sai lầm loại II trong trường hợp người nghiên cứu chấp nhận giả thuyết Ho, khi giả thuyết này thực sự là sai.
Sau đây là sơ đồ tóm tắt các bươc kiểm nghiệm



Kiểm nghiệm





Giả thuyết: Ho  : Không có sự khác biệt


                        H1   :Có sự khác biệt


 Kết quả: Nếu Ho bị bác bỏ → Chấp nhận H1
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